
 
Cơ quan chủ quản:...................................................... 
Tên dự án:...................................................................  

Mẫu số 04/CKTS 

CÔNG KHAI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN DI LẠI VÀ TÀI SẢN KHÁC  
NĂM … 

Stt Danh mục 
phương tiện đi lại 

và tài sản khác 
của cơ quan, đơn 

vị, tổ chức 

Số 
chỗ 

ngồi/ 
tải 

trọng, 
công 
suất 
hoặc 
ký 

hiệu 
tài sản 

Năm 
sử 

dụng 

Giá tri theo sổ sách 
kế toán đến thời điểm 
báo cáo (ngàn đồng) 

Hiện trạng bố trí sử dụng (dề nghị 
dánh dấu X) 

Tình hình sử dụng 
trong kỳ báo cáo 

Ghi 
chú 

Nguyên giá Giá 
tri 

còn 
lại 

Phục 
vụ 

chức 
danh 

có tiêu 
chuẩn 

Phục 
vụ 

công 
tác 

chung 

Phục 
vụ HD 

đặc 
thù 

Sử 
dụng 
khác 

Số sản 
phẩm 

đã 
phục 
vụ 

(tính 
đến 
thời 
điểm 
báo 
cáo) 

Tổng số 
nguyên/nhiên 
vật liệu đã sử 

dụng (lít 
xăng) (tính 

đến thời điểm 
báo cáo) 

Nguồn 
ngân 
sách 

Nguồn 
khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I Phương tiện đi 
lại 

            

1 Xe 1 (ghi theo 
nhãn hiệu và biển 
kiểm soát) 

            



2 Xe 2 (ghi theo 
nhãn hiệu và biển 
kiểm soát) 

            

 …             

II Tài sản cố định 
khác 

            

1 Tài sản cố định A             

2 Tài sản cố định B             

 …             

 
........., ngày..... tháng..... năm ...... 

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO 
............, ngày..... tháng..... năm ...... 

BỘ TRƯỞNG/ KT. BỘ TRƯỞNG 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

 (Ký, họ tên và đóng dấu) 
 
 


